
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Nhà số 4 ngách 35/ngõ 445 Đường Đức Thượng, Thôn Cao Xá, Xã Đức Thượng, 
Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

16/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XANH THUẬN PHÁT

0110785015

STT Tên ngành Mã ngành

1. In ấn
(trừ các loại hình Nhà nước cấm)

1811

2. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ rập khuôn tem)

1812

3. Sao chép bản ghi các loại 1820

4. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

5. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

6. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

7. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

8. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
(trừ sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội bằng kim loại)

2599

9. Xây dựng nhà để ở 4101

10. Xây dựng nhà không để ở 4102

11. Lắp đặt hệ thống điện 4321

12. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XANH THUẬN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN PHAT GREEN MATERIALS 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986168290
Email: thuanphatplastic68@gmail.com

Fax:
Website:
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2.500.000.000 VNĐ

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663(Chính)

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

16. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

17. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

18. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

19. Quảng cáo
(trừ quảng cáo thuốc lá)
Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ quảng cáo, thi công, lắp đặt các 
biển hiệu trên mọi chất liệu

7310

20. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế các loại biển điện tử led

7410

21. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM 
XUÂN ĐÀM

Việt 
Nam

Thôn Cao Xá, Xã 
Đức Thượng, Huyện 
Hoài Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.000.000.000 40,000 026082008849

2 TRẦN THỊ 
THƯ

Việt 
Nam

TTDP Số 14, Phường 
Mỹ Đình 2, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.500.000.000 60,000 036190020256

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036190020256
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: TTDP Số 14, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: TTDP Số 14, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ THƯ Nữ

18/02/1990 Kinh Việt Nam

29/07/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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